	UBND XÃ SƠN TÂY HẠ
PHÒNG KINH TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐỊNH GIÁ ĐẤT 
Công trình Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Lập (nay là trụ sở làm việc Công an xã Sơn Tây Hạ), địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi
(Kèm theo Tờ trình số 09/TTr-KT ngày 15/ 9/2025
của Phòng Kinh Tế)


1) Đặc điểm tài sản:

- Công trình Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Lập (nay là trụ sở làm việc Công an xã Sơn Tây Hạ), địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Mục đích: Xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

	STT
	Loại đất
	Diện tích

(m2)
	Số vị trí cần định giá

	I
	Xã Sơn Tây Hạ
	
	

	1
	Đất trồng cây lâu năm (CLN)
	1.149,2
	1


2) Diễn giải:
Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2.1) Đối với nhân công:
2.1.1) Đối với bảng tính đơn giá ngày công:
Nghị định số 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, kỹ sư áp dụng hệ số lương của nhóm ngạch công chức loại A1, kỹ thuật viên áp dụng hệ số lương của nhóm ngạch công chức loại B

Mức lương vận dụng theo nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024; mức lương tối thiểu 2.340.000 đồng/tháng.

Vận dụng thông tư số: 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính: 

Lương cấp bậc = Hệ số lương x 2.340.000 đ/tháng

Phụ cấp lưu động (chỉ tính đối với Ngoại nghiệp) = 0,4 x 2.340.000 đ/tháng = 936.000 đồng.

Phụ cấp tổ trưởng = 0,2 x 2.340.000/5 = 93.600 đồng.

BHXH, BHYT, KPCĐ = 23,5% x Lương cấp bậc. 

Tổng cộng lương tháng = lương cấp bậc + lương phụ + phụ cấp lưu động (nếu có ) + phụ cấp tổ trưởng + BHXH, BHYT, KPCĐ.

2.1.2) Đối với bảng tính định mức lao động:

· Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và khu vực:

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng theo mức của mục đích sử dụng là đất ở và đất nông nghiệp.
· Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và khu vực quy định tại bảng 01 và bảng 02 để điều chỉnh đối với mục 2 và 3 của bảng 14 (Bảng tính nhân công ) theo công thức nội suy như sau:

· Xã Sơn Tây Hạ: 
+ Đối với đất nông nghiệp có diện tích 0,11492 ha:

K = 0,5 + (0,6 – 0,5) x (0,11492 - 0,1) / (0,3 – 0,1) = 0,5075
· Hệ số điều chỉnh theo thửa đất:

Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trường hợp khu đất cần định giá có diện tích lớn, trong đó có nhiều thửa đất thì việc tính mức thực hiện như sau:

· Đối với mục 2 và mục 3 của bảng 14 ( Bảng tính nhân công) 

Đối với khu đất có 2 thửa đất thì nhân với hệ số K=1,3; đối với khu đất có trên 02 thửa đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi một thửa đất tăng thêm;

· Xã Sơn Tây Hạ:

Tư vấn dự kiến cần thực hiện có 01 vị trí giá đất trồng cây lâu năm. Tổng cộng số vị trí và Hệ số điều chỉnh theo thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp tại mục 2,3 của bảng 14 ( Bảng tính nhân công) cần thực hiện như sau:

	TT
	Loại đất
	Số vị trí cần định giá
	Hệ số điều chỉnh K Đối với các mục 2, 3 của bảng 14
	Hệ số điều chỉnh K Đối với các mục còn lại 1,4,5 của bảng 14

	1
	Đất nông nghiệp
	1
	1,00
	1,00


2.1.3) Chi phí chung:

Vận dụng thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, Chi phí chung là chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ, dụng cụ đối với đơn vị sự nghiệp (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý đối với doanh nghiệp); chi hội nghị triển khai, tổng kết công tác, chi phí chuyển quân, chi phí làm nhà tạm (hoặc thuê nhà trọ) cho lực lượng thi công, chi phí nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị sản xuất và các chi phí khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc sản phẩm. Chi phí chung được tính đối với nội nghiệp là 15%, đối với ngoại nghiệp là 20%.
2.2) Đối với Dụng cụ: 
2.2.1) Đối với đơn giá dụng cụ:
Đơn giá dụng cụ là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được thu thập ở thời điểm hiện tại theo bảng sau:

	STT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	Nguyên giá (đồng)

	1
	Bàn làm việc Hòa Phát AT140SHL
	Cái
	1.200.000

	2
	Ghế văn phòng Hòa Phát SG550
	Cái
	350.000

	3
	Tủ để tài liệu Hòa Phát TU09K3G
	Cái
	4.000.000

	4
	Bàn dập ghim Deli 0391
	Cái
	200.000


	5
	Quần áo bảo hộ lao động pangrim Hàn Quốc 2721
	Bộ
	300.000

	6
	Giày bảo hộ K36 – A01
	Đôi
	150.000

	7
	Tất
	Đôi
	15.000

	8
	Cặp tài liệu
	Cái
	30.000

	9
	Mũ cứng
	Cái
	80.000

	10
	USB (4 GB) Kingston SE9
	Cái
	130.000

	11
	Ổn áp dùng chung 10A Lioa SH-5000II
	Cái
	3.000.000

	12
	Quạt thông gió 0,04 kW Vinawind QTG150-PN
	Cái
	300.000

	13
	Quần áo mưa RANDO ASPC-02
	Bộ
	250.000

	14
	Bình đựng nước uống
	Cái
	50.000

	15
	Ba lô TARGUS City Backpack TSB89104AP-70
	Cái
	200.000

	16
	Thước nhựa 40cm
	Cái
	10.000

	17
	Gọt bút chì
	Cái
	10.000

	18
	Đèn neon 0,04 kW
	Cái
	75.000

	19
	Máy tính bấm số Casio MX-12B
	Cái
	150.000

	
	
	
	

	20
	Ổ ghi CD 0,4 kW Dell DW316
	Cái
	1.000.000

	21
	Quạt trần 0,1 kW 91 QT1400
	Cái
	700.000

	22
	Điện năng
	kW
	2.320


Đối với bảng tính định mức dụng cụ:  
 

Điều chỉnh tương tự phần định mức lao động bảng 14 ( Bảng tính nhân công )
· Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và khu vực:

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng theo mức của mục đích sử dụng là đất ở và đất nông nghiệp.
· Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và khu vực quy định tại bảng 01 và bảng 02 để điều chỉnh đối với mục 2 và 3 của bảng 14 (Bảng tính nhân công ) theo công thức nội suy như sau:

· Xã Sơn Tây Hạ: 
+ Đối với đất nông nghiệp có diện tích 0,11492 ha:

K = 0,5 + (0,6 – 0,5) x (0,11492 - 0,1) / (0,3 – 0,1) = 0,5075
· Hệ số điều chỉnh theo thửa đất:

Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trường hợp khu đất cần định giá có diện tích lớn, trong đó có nhiều thửa đất thì việc tính mức thực hiện như sau:

· Đối với mục 2 và mục 3 của bảng 14 ( Bảng tính nhân công) 

Đối với khu đất có 2 thửa đất thì nhân với hệ số K=1,3; đối với khu đất có trên 02 thửa đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi một thửa đất tăng thêm;

· Xã Sơn Tây Hạ:

Tư vấn dự kiến cần thực hiện có 01 vị trí giá đất trồng cây lâu năm. Tổng cộng số vị trí và Hệ số điều chỉnh theo thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp tại mục 2,3 của bảng 14 ( Bảng tính nhân công) cần thực hiện như sau:

	TT
	Loại đất
	Số vị trí cần định giá
	Hệ số điều chỉnh K Đối với các mục 2, 3 của bảng 14
	Hệ số điều chỉnh K Đối với các mục còn lại 1,4,5 của bảng 14

	1
	Đất nông nghiệp
	1
	1,00
	1,00


2.2.2) Chi phí chung:

Vận dụng thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, chi phí chung đối với nội nghiệp là 15%, đối với ngoại nghiệp là 20%.

2.3) Đối với thiết bị: 
2.3.1) Đối với đơn giá thiết bị: 

Đơn giá thiết bị là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được thu thập ở thời điểm hiện tại theo bảng sau:

	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (kW/h)
	Số lượng
	Nguyên giá

	1
	Máy in khổ A3
	Cái
	0,5
	1
	23.000.000

	2
	Máy vi tính
	Cái
	0,4
	2
	10.000.000

	3
	Máy điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	1
	12.000.000

	4
	Máy chiếu (slide)
	Cái
	0,5
	1
	15.000.000

	5
	Máy tính xách tay
	Cái
	
	1
	15.000.000

	6
	Máy photocopy A3
	Cái
	1,5
	1
	65.000.000

	7
	Máy ảnh
	Cái
	
	1
	5.000.000

	8
	Máy quay phim
	Cái
	
	1
	18.000.000

	9
	Điện năng
	
	
	
	2.320,00


2.3.2) Đối với bảng tính định mức thiết bị:

Điều chỉnh tương tự phần định mức lao động bảng 14 (Bảng tính nhân công)

· Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và khu vực:

- Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, áp dụng theo mức của mục đích sử dụng là đất ở và đất nông nghiệp.
· Hệ số điều chỉnh theo quy mô diện tích và khu vực quy định tại bảng 01 và bảng 02 để điều chỉnh đối với mục 2 và 3 của bảng 14 (Bảng tính nhân công) theo công thức nội suy như sau:

· Xã Sơn Tây Hạ: 
+ Đối với đất nông nghiệp có diện tích 0,11492 ha:

K = 0,5 + (0,6 – 0,5) x (0,11492 - 0,1) / (0,3 – 0,1) = 0,5075
· Hệ số điều chỉnh theo thửa đất:

Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trường hợp khu đất cần định giá có diện tích lớn, trong đó có nhiều thửa đất thì việc tính mức thực hiện như sau:

· Đối với mục 2 và mục 3 của bảng 14 ( Bảng tính nhân công) 

Đối với khu đất có 2 thửa đất thì nhân với hệ số K=1,3; đối với khu đất có trên 02 thửa đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi một thửa đất tăng thêm;

· Xã Sơn Tây Hạ:

Tư vấn dự kiến cần thực hiện có 01 vị trí giá đất trồng cây lâu năm. Tổng cộng số vị trí và Hệ số điều chỉnh theo thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp tại mục 2,3 của bảng 14 ( Bảng tính nhân công) cần thực hiện như sau:

	TT
	Loại đất
	Số vị trí cần định giá
	Hệ số điều chỉnh K Đối với các mục 2, 3 của bảng 14
	Hệ số điều chỉnh K Đối với các mục còn lại 1,4,5 của bảng 14

	1
	Đất nông nghiệp
	1
	1,00
	1,00


2.3.3) Chi phí chung: 

Vận dụng thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, chi phí chung đối với nội nghiệp là 15%, đối với ngoại nghiệp là 20%.
2.4) Đối với vật liệu:
2.4.1) Đối với đơn giá vật liệu:

Đơn giá vật liệu là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng được thu thập ở thời điểm hiện tại theo bảng sau:
	STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Nguyên giá (đồng)

	1
	Đĩa CD
	Cái
	10.000

	2
	Băng dính to
	Cuộn
	15.000

	3
	Bút dạ màu
	Bộ
	10.000

	4
	Bút chì
	Chiếc
	4.000

	5
	Tẩy chì
	Chiếc
	7.000

	6
	Mực in A3 laser
	Hộp
	2.500.000

	7
	Mực photocopy
	Hộp
	900.000

	8
	Bút bi
	Chiếc
	3.000

	9
	Sổ ghi chép
	Cuốn
	25.000

	10
	Cặp 3 dây
	Chiếc
	6.000

	11
	Giấy A4
	Gram
	70.000

	12
	Giấy A3
	Gram
	140.000

	13
	Ghim dập
	Hộp
	4.000

	14
	Ghim vòng
	Hộp
	4.000

	15
	Túi Ny lông đựng tài liệu
	Chiếc
	5.000


2.4.2) Đối với bảng tính định mức vật liệu:

Tính theo định mức vật liệu tại bảng 18 (Bảng tính vật liệu). 
2.4.3) Chi phí chung:

Vận dụng thông tư 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính, chi phí chung đối với nội nghiệp là 15%, đối với ngoại nghiệp là 20%.
3) Giá trị dự toán:

Giá trị dự toán để thực hiện tư vấn định giá đất cụ thể Công trình Trụ sở làm việc Công an xã Sơn Lập (nay là trụ sở làm việc Công an xã Sơn Tây Hạ), địa điểm xây dựng: Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 12/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi là: 
	STT
	Xã
	Diện tích

(m2)
	Mục đích sử dụng đất
	Vị trí cần định giá
	Thành tiền

	1
	Xã Sơn Tây Hạ
	1.149,2
	1
	1
	24.213.000


PHỤ LỤC 01: DỰ ÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ SƠN LẬP (NAY LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN XÃ SƠN TÂY HẠ), ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ SƠN TÂY HẠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
BẢNG 1: TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÍ THẨM ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP, CHIẾT TRỪ, THU NHẬP, THẶNG DƯ

	STT
	Nội dung công việc
	Kí hiệu
	Diễn giải
	Thành tiền (VND)

	1
	Lao động 
	LD
	 
	21.216.007

	2
	Dụng cụ
	DC
	 
	192.207

	3
	Thiết bị 
	TB
	 
	270.680

	4
	Vật liệu
	VL
	 
	740.394

	5
	Tổng Giá trị trước thuế
	GTTT
	LD+DC+TB+VL
	22.419.289

	6
	Thuế GTGT
	GTGT
	8%*GTTT
	1.793.543

	 
	Tổng cộng
	TC
	GTTT+GTGT
	24.212.832

	LÀM TRÒN
	24.213.000

	(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, hai trăm mười ba nghìn đồng)


BẢNG 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC

	STT
	Nội dung
	Hệ số điều chỉnh

	
	
	Đất nông nghiệp

	A
	Diện tích thu hồi xã Sơn Tây Hạ
	0,1149

	1
	Hệ số nội suy diện tích so với thửa đất trung bình (Điều chỉnh mục 2, 3)
	0,5075

	2
	Hệ số điều chỉnh theo thửa đất cần định giá
	1 vị trí

	-
	(Điều chỉnh mục 2, 3)
	1,00

	-
	(Điều chỉnh mục 1, 4, 5)
	1,00

	3
	Hệ số điều chỉnh đối với mục đích sử dụng 2 loại đất
	01 loại đất

	-
	(Điều chỉnh mục 2, 3)
	1,00

	-
	(Điều chỉnh mục 1, 4, 5)
	1,00


BẢNG 3: CHI PHÍ LAO ĐỘNG

	STT
	Nội dung công việc
	Định biên
	Lương ngày
	Định mức
	Thành tiền
	Hệ số điều chỉnh 
	Tích hệ số điều chỉnh
(6) = (3) x (4) x (5)
	Thành tiền đ/v NN
(7) = (1) x (2) x (6)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	theo diện tích 
(3)
	theo thửa đất 
(4)
	theo mục đích
(5)
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp 

	III
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	 
	
	
	
	23.405.972
	7.827.795
	
	
	
	
	14.303.701
	3.972.293

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	
	
	
	2.239.308
	-
	
	
	
	
	2.239.308
	-

	1.1
	Xác định mục đích định giá đất cụ thể
	1KS3
	337.050
	1,00
	
	337.050
	-
	
	1,00
	1,00
	1,00
	337.050
	-

	1.2
	Thu thập thông tin chung tại khu vực có thửa đất cần định giá
	1KS3
	337.050
	2,00
	
	674.100
	-
	
	1,00
	1,00
	1,00
	674.100
	-

	1.3
	Rà soát, tổng hợp các thông tin chung tại khu vực có thửa đất cần định giá
	1KS3
	337.050
	2,00
	
	674.100
	-
	
	1,00
	1,00
	1,00
	674.100
	-

	1.4
	Lập hồ sơ thửa đất cần định giá và chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra
	1KTV4
	277.029
	2,00
	
	554.058
	-
	
	1,00
	1,00
	1,00
	554.058
	-

	2
	Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường
	 
	
	
	
	7.107.795
	7.827.795
	
	
	
	
	3.606.922
	3.972.293

	2.1
	Điều tra, khảo sát các thông tin về thửa đất cần định giá
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	782.780
	
	2,00
	-
	1.565.559
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	-
	794.459

	2.2
	Điều tra, khảo sát các thông tin để định giá đất theo các phương pháp định giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	782.780
	
	8,00
	-
	6.262.236
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	-
	3.177.834

	2.3
	Tổng hợp, phân tích các thông tin để xác định giá đất theo các phương pháp định giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	5,00
	
	3.553.898
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	1.803.461
	-

	2.4
	Kiểm tra, rà soát và xử lý phiếu điều tra
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	5,00
	
	3.553.898
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	1.803.461
	-

	3
	Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất
	 
	
	
	
	11.372.472
	-
	
	
	
	
	5.771.075
	-

	3.1
	Áp dụng các phương pháp định giá đất để xác định giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	4,00
	
	2.843.118
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	1.442.769
	-

	3.2
	Hiệu chỉnh kết quả xác định giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	2,00
	
	1.421.559
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	721.384
	-

	3.3
	Xây dựng Chứng thư định giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	2,00
	
	1.421.559
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	721.384
	-

	3.4
	Xây dựng phương án giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	5,00
	
	3.553.898
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	1.803.461
	-

	3.5
	Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	3,00
	
	2.132.339
	-
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	1.082.076
	-

	4
	Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất
	Nhóm 2 (1KS4+1KS3)
	710.780
	3,00
	
	2.132.339
	-
	
	1,00
	1,00
	1,00
	2.132.339
	-

	5
	In, sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất
	1KTV4
	277.029
	2,00
	
	554.058
	-
	
	1,00
	1,00
	1,00
	554.058
	-

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.303.701
	3.972.293

	Tổng cộng (bao gồm chi phí chung 15% đối với nội nghiệp, 20% đối với ngoại nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.449.256
	4.766.751

	Tổng cộng chi phí lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.216.007


BẢNG 4: ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG

(Mức lương theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024; mức lương tối thiểu 2.340.000 đồng/tháng)

	STT
	Lao động
	Hệ số lương
	Lương cấp bậc
	Phụ cấp lưu động (0,4)
	Phụ cấp tổ trưởng (0,2/5)
	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ
	Tổng cộng lương tháng (đồng)
	Lương ngày (đồng)

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8=4x23,5%
	9
	10=9/26

	1
	Nội nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kỹ sư bậc 5
	3,66
	8.564.400
	 
	93.600
	2.012.634
	10.670.634
	410.409

	
	Kỹ sư bậc 4
	3,33
	7.792.200
	 
	93.600
	1.831.167
	9.716.967
	373.730

	
	Kỹ sư bậc 3
	3,00
	7.020.000
	 
	93.600
	1.649.700
	8.763.300
	337.050

	
	Kỹ sư bậc 2
	2,67
	6.247.800
	 
	93.600
	1.468.233
	7.809.633
	300.371

	
	Kỹ sư bậc 1
	2,34
	5.475.600
	 
	93.600
	1.286.766
	6.855.966
	263.691

	2
	Ngoại nghiệp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kỹ sư bậc 5
	3,66
	8.564.400
	936.000
	93.600
	2.012.634
	11.606.634
	446.409

	
	Kỹ sư bậc 4
	3,33
	7.792.200
	936.000
	93.600
	1.831.167
	10.652.967
	409.730

	
	Kỹ sư bậc 3
	3,00
	7.020.000
	936.000
	93.600
	1.649.700
	9.699.300
	373.050

	
	Kỹ sư bậc 2
	2,67
	6.247.800
	936.000
	93.600
	1.468.233
	8.745.633
	336.371

	
	Kỹ sư bậc 1
	2,34
	5.475.600
	936.000
	93.600
	1.286.766
	7.791.966
	299.691

	3
	Kỹ thuật viên
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kỹ thuật viên 5
	2,66
	6.224.400
	 
	93.600
	1.462.734
	7.780.734
	299.259

	
	Kỹ thuật viên 4
	2,46
	5.756.400
	 
	93.600
	1.352.754
	7.202.754
	277.029

	
	Kỹ thuật viên 3
	2,26
	5.288.400
	 
	93.600
	1.242.774
	6.624.774
	254.799

	
	Kỹ thuật viên 2
	2,06
	4.820.400
	 
	93.600
	1.132.794
	6.046.794
	232.569

	
	Kỹ thuật viên 1
	1,86
	4.352.400
	 
	93.600
	1.022.814
	5.468.814
	210.339


BẢNG 5: CHI PHÍ DỤNG CỤ

	STT
	Danh mục dụng cụ
	Đơn vị tính
	Thời hạn (tháng)
	Nguyên giá (đồng)
	Định mức
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1.200.000
	53,6
	 
	      25.769 
	              -  

	2
	Ghế văn phòng
	Cái
	96
	350.000
	53,6
	 
	        7.516 
	              -  

	3
	Tủ để tài liệu
	Cái
	96
	4.000.000
	13,4
	 
	      21.474 
	              -  

	4
	Bàn dập ghim
	Cái
	24
	200.000
	26,8
	 
	        8.590 
	              -  

	5
	Quần áo bảo hộ lao động
	Bộ
	18
	300.000
	3,35
	 
	        2.147 
	              -  

	6
	Giày bảo hộ
	Đôi
	6
	150.000
	 
	16
	              -  
	      15.385 

	7
	Tất
	Đôi
	6
	15.000
	 
	16
	              -  
	        1.538 

	8
	Cặp đựng tài liệu
	Cái
	24
	30.000
	 
	16
	              -  
	           769 

	9
	Mũ cứng
	Cái
	12
	80.000
	 
	16
	              -  
	        4.103 

	10
	USB (4 GB)
	Cái
	12
	130.000
	 
	16
	              -  
	        6.667 

	11
	Lưu điện
	Cái
	60
	3.000.000
	53,6
	 
	    103.077 
	              -  

	12
	Quạt thông gió 0,04 kW
	Cái
	36
	300.000
	20,1
	 
	        6.442 
	              -  

	13
	Quần áo mưa
	Bộ
	6
	250.000
	 
	4,8
	              -  
	        7.692 

	14
	Bình đựng nước uống
	Cái
	6
	50.000
	 
	16
	              -  
	        5.128 

	15
	Ba lô
	Cái
	24
	200.000
	 
	16
	              -  
	        5.128 

	16
	Thước nhựa 40cm
	Cái
	24
	10.000
	26,8
	8
	           429 
	           128 

	17
	Gọt bút chì
	Cái
	9
	10.000
	2,68
	1,6
	           115 
	            68 

	18
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	30
	75.000
	53,6
	 
	        5.154 
	              -  

	19
	Máy tính Casio
	Cái
	36
	150.000
	33,5
	4
	        5.369 
	           641 

	20
	Ổ ghi CD 0,4 kW
	Cái
	36
	1.000.000
	2,01
	 
	        2.147 
	              -  

	21
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	36
	700.000
	26,8
	 
	      20.043 
	              -  

	22
	Điện năng
	kW
	 
	1.685
	6,75
	 
	      11.374 
	              -  

	 
	Cộng (tính 5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	    230.629 
	      49.610 


BẢNG 6: CHI PHÍ DỤNG CỤ PHÂN BỔ

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (công nhóm/thửa đất hoặc khu đất trung bình) (1)
	Hệ số điều chỉnh
	Tích hệ số điều chỉnh (5)= (2) x (3) x (4)
	Thành tiền
(6)=(1) x ĐG x (5)

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	theo diện tích (2)
	theo thửa đất
(3)
	theo mục đích
(4)
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Công tác chuẩn bị
	9,54
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	22.002
	0

	2
	Điều tra, phân tích, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường
	30,39
	100,00
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	35.567
	25.175

	3
	Áp dụng phương pháp định giá đất và phương án giá đất
	48,63
	 
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	56.914
	0

	4
	Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất
	9,12
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	21.033
	0

	5
	In sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất
	2,32
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	5.351
	0

	Tổng cộng
	100,00
	100,00
	 
	 
	 
	 
	140.867
	25.175

	Tổng cộng bao gồm chi phí chung (15% đối với nội nghiệp, 20% đối với ngoại nghiệp
	161.997
	30.210

	Tổng cộng chi phí dụng cụ
	192.207


BẢNG 7: CHI PHÍ THIẾT BỊ

	STT
	Danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Công suất (Kw/h)
	Nguyên giá
(đồng)
	Định mức (ca)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
(3)=((1)*0,2/500)*(2)
	Ngoại nghiệp
(3)=((1)*0,2/250)*(2)

	I
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy in A3
	Cái
	0,5
	23.000.000
	4,36
	 
	40.112
	0

	2
	Máy vi tính
	Cái
	0,4
	10.000.000
	10,05
	 
	40.200
	0

	3
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,2
	12.000.000
	5,03
	 
	24.144
	0

	4
	Máy chiếu (slide)
	Cái
	0,5
	15.000.000
	2,01
	 
	12.060
	0

	5
	Máy tính xách tay
	Cái
	 
	15.000.000
	2,01
	4
	12.060
	48.000

	6
	Máy phô tô
	Cái
	1,5
	65.000.000
	3,35
	 
	87.100
	0

	7
	Máy ảnh
	Cái
	 
	5.000.000
	 
	5
	0
	20.000

	8
	Máy quay phim
	Cái
	 
	18.000.000
	 
	5
	0
	72.000

	9
	Điện năng
	kW
	1
	1.685,00
	28,67
	 
	48.309
	0

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	263.985
	140.000


BẢNG 8: CHI PHÍ THIẾT BỊ PHÂN BỔ

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (công nhóm/thửa đất hoặc khu đất trung bình)
	Hệ số điều chỉnh theo diện tích (2)
	Hệ số điều chỉnh theo thửa đất 
(3)
	Hệ số điều chỉnh theo mục đích
(4)
	Tích hệ số điều chỉnh (5) = (2) x (3) x (4)
	Thành tiền 
(6)=(1)*ĐG*(5)/100

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Công tác chuẩn bị
	9,54
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	25.184
	0

	2
	Điều tra, phân tích, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường
	30,39
	100,00
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	40.711
	71.044

	3
	Áp dụng phương pháp định giá đất và phương án giá đất
	48,63
	 
	0,5075
	1,00
	1,00
	0,51
	65.146
	0

	4
	Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất
	9,12
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	24.075
	0

	5
	In sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất
	2,32
	 
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	6.124
	0

	 
	Tổng cộng
	100,00
	100,00
	 
	 
	 
	 
	161.241
	71.044

	 
	Tổng cộng (bao gồm chi phí chung đối với nội nghiệp là 15%, đối với ngoại nghiệp là 20%) 
	185.427
	85.253

	 
	Tổng cộng chi phí thiết bị 
	270.680


BẢNG 9: CHI PHÍ VẬT LIỆU

	STT
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)
(1)
	Định mức 
(tính cho 1 thửa đất) (2)
	Thành tiền (đồng)
(3) = (1) * (2)

	
	
	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Đĩa CD
	Cái
	10.000
	1,00
	
	10.000
	

	2
	Băng dính to
	Cuộn
	15.000
	1,00
	
	15.000
	

	3
	Bút dạ màu
	Bộ
	10.000
	1,00
	1,00
	10.000
	10.000

	4
	Bút chì
	Chiếc
	4.000
	1,00
	1,00
	4.000
	4.000

	5
	Tẩy chì
	Chiếc
	7.000
	1,00
	1,00
	7.000
	7.000

	6
	Mực in A3 laser
	Hộp
	2.500.000
	0,09
	
	225.000
	

	7
	Mực photocopy
	Hộp
	900.000
	0,12
	
	108.000
	

	8
	Bút bi
	Chiếc
	3.000
	2,00
	1,00
	6.000
	3.000

	9
	Sổ ghi chép
	Cuốn
	25.000
	1,00
	1,00
	25.000
	25.000

	10
	Cặp 3 dây
	Chiếc
	6.000
	1,00
	1,00
	6.000
	6.000

	11
	Giấy A4
	Gram
	70.000
	0,50
	0,50
	35.000
	35.000

	12
	Giấy A3
	Gram
	140.000
	0,30
	
	42.000
	

	13
	Ghim dập
	Hộp
	4.000
	0,50
	
	2.000
	

	14
	Ghim vòng
	Hộp
	4.000
	0,50
	
	2.000
	

	15
	Túi Nylông đựng tài liệu
	Chiếc
	5.000
	
	1,00
	
	5.000

	Tổng
	
	
	
	
	497.000
	95.000

	Tổng vật liệu kể cả 8% vật liệu phụ, vụn vặt và hao hụt.
	536.760
	102.600


BẢNG 10: CHI PHÍ THIẾT BỊ PHÂN BỔ

	STT
	Nội dung công việc
	Định mức (công nhóm/thửa đất hoặc khu đất trung bình)
	Thành tiền đất NN
(6)=(1)*ĐG*(5)/100

	
	
	Đất nông nghiệp
(1)
	

	
	
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội nghiệp
	Ngoại nghiệp

	1
	Công tác chuẩn bị
	9,54
	 
	51.207
	0

	2
	Điều tra, phân tích, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường
	30,39
	100,00
	163.121
	102.600

	3
	Áp dụng phương pháp định giá đất và phương án giá đất
	48,63
	 
	261.026
	0

	4
	Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất
	9,12
	 
	48.953
	0

	5
	In sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất
	2,32
	 
	12.453
	0

	 
	Tổng cộng
	100,00
	100,00
	536.760
	102.600

	
	Tổng cộng (bao gồm chi phí chung đối với nội nghiệp là 15%, đối với ngoại nghiệp là 20%) 
	
	
	617.274
	123.120

	
	Tổng cộng chi phí thiết bị 
	
	
	740.394


